
STT Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 13333002 CD13CQ Nguyễn Thị Thúy An 4
2 13149003 DH13DL Nguyễn Trường An
3 13125033 DH13BQ Trần Thị Ngọc Bích 5
4 12127002 DH12MT Đặng Xuân Bình 2
5 13153044 DH13CD Lê Văn Cảnh 8
6 13115162 DH13GB Ngô Ngọc Bích Châu 8
7 13116308 DH13KS Trần Khả Châu 10
8 13131013 DH13TK Nguyễn Thị Lan Chi 2
9 13154005 DH13OT Lưu Công Chí 1

10 13138031 DH13TD Lê Bá Công 10
11 13125094 DH13BQ Võ Thành Đạt 6
12 13333065 CD13CQ Mai Phương Dung 3
13 13123017 DH13KE Dương Thị Dung 1
14 13137041 DH13NL Trần Ngọc Dũng 4
15 13116334 DH13NT Hà Quang Duy 6
16 13149092 DH13QM Nguyễn Thị Hồng Gấm 2
17 12149197 DH12QM Dương Văn Hải 6
18 13154101 DH13OT Hứa Phú Hải 4
19 13162025 DH13GI Nguyễn Thị Ngọc Hân 4
20 13116052 DH13NY Đoàn Thị Phượng Hằng 7
21 12333096 CD12CQ Nguyễn Thị Thanh Hiền 3
22 13125150 DH13BQ Lê Thị Thu Hiền 5
23 13162027 DH13GI Lê Thị Hòa Hiệp 5
24 13118016 DH13CK Nguyễn Trung Hiếu 3
25 13137056 DH13NL Đỗ Văn Hiếu 4
26 13137065 DH13NL Huỳnh Nguyên Hòa 4
27 13333180 CD13CQ Trần Thị Hoa Hồng 4
28 13132195 DH13SP Phạm Thị Huệ 6
29 13115235 DH13CB Nguyễn Mạnh Hùng 6
30 13125190 DH13DD Nguyễn Hữu Hùng
31 13114068 DH13KL Nguyễn Văn Hưng 2
32 13130197 DH13DT Mộng Lý Thu Hường 1
33 13116086 DH13NT Võ Thị Cẩm Hường 5
34 13139052 DH13HH Nguyễn Hữu Huy 10
35 13116073 DH13KS Nguyễn Đức Huy 3
36 13138083 DH13TD Nguyễn Đức Huy 10
37 13333195 CD13CQ Lê Thị Mỹ Huyền 3
38 13125207 DH13DD Bùi Quang Tấn Khả 1
39 12123223 DH12KE Trần Chí Khang 9
40 13125202 DH13DD Phan Chí Khang 8
41 13154025 DH13OT Nguyễn Đoan Khang 10
42 13153125 DH13CD Nguyễn Minh Khanh 5
43 12127011 DH12MT Lê Ngọc Khánh 1
44 11145095 DH11BV Nguyễn Minh Đăng Khoa
45 12154143 DH12OT Lưu Tấn Kiệt 5
46 13149193 DH13QM Võ Văn Kiệt
47 13162045 DH13GI Lê Thị Ngọc Liên 1
48 13149202 DH13QM Lê Thị Kim Liên 8
49 12123135 DH12KE Lê Thị Ngọc Liền
50 13333275 CD13CQ Võ Trần Phương Linh 3
51 12124210 DH12TB Từ Thị Ngọc Linh 9
52 13124186 DH13QL Nguyễn Trần Việt Linh 2



53 11171048 DH11KS Trần Việt Loan
54 13124198 DH13QL Võ Bửu Lộc 6
55 13333303 CD13CQ Trần Thị Ngọc Mai 3
56 12112152 DH12TY Lê Hoàng Minh 4
57 13139084 DH13HH Nguyễn Ngọc Minh 2
58 13139087 DH13HH Phan Thị Ngọc Mỹ 3
59 13333329 CD13CQ Nguyễn Thị Kim Ngân 3
60 13139095 DH13HH Trương Nguyễn Ngọc Ngân 2
61 13114433 DH13KL Vương Thị Lệ Ngân 5
62 13116499 DH13NY Nguyễn Phương Kim Ngân 6
63 13149255 DH13QM Trần Thị Bích Ngân 1
64 12114304 DH12QR Phan Thanh Nghĩa 6
65 13155174 DH13KN Trần Công Nghĩa 2
66 12333126 CD12CQ Đỗ Tuấn Ngọc 3
67 13149266 DH13DL Lê Thị Bích Ngọc 3
68 13139108 DH13HH Nguyễn Hoàng Nhân 3
69 13149278 DH13DL Lương Thị Như Nhi 3
70 11333187 CD11CQ Hoàng Văn Nhu
71 13125359 DH13DD Nguyễn Thị Huỳnh Như 10
72 13138141 DH13TD Nguyễn Huỳnh Nhương 10
73 13111361 DH13TA Nguyễn Xuân Niên 6
74 13333398 CD13CQ Phạm Ngọc Tuyết Phấn 1
75 13333403 CD13CQ Trần Thanh Phong 3
76 11158016 DH11SK Lê Văn Phùng 1
77 13125397 DH13BQ Phạm Thị Hoài Phương 4
78 13149310 DH13DL Nguyễn Thị Hải Phượng 6
79 13154047 DH13OT Hà Anh Quân 9
80 12127144 DH12MT Phan Minh Quốc 3
81 12114085 DH12QR Trần Tú Sang 6
82 13111412 DH13CN Hoàng Bá Sáng 5
83 13111411 DH13CN Nguyễn Thị Sanh 5
84 13333449 CD13CQ Lê Văn Sự 3
85 13130275 DH13DT Nguyễn Văn Thiên Tài 8
86 13127229 DH13MT Trần Tấn Tài
87 13138190 DH13TD Trần Văn Tẩn 9
88 11125162 DH11BQ Huỳnh Tấn Thành
89 13111447 DH13CN Phan Thị Phương Thảo 4
90 13125456 DH13DD Võ Thị Ngọc Thảo 10
91 13114132 DH13KL Nguyễn Thị Thảo 4
92 13111093 DH13TA Lê Hoàng Thi 1
93 13125467 DH13BQ Nguyễn Huỳnh Thiêng 5
94 13132369 DH13SP Hoàng Thị Hoài Thương 4
95 13116219 DH13NT Nguyễn Xuân Thụy 4
96 13116698 DH13KS Huỳnh Ngọc Tiền 9
97 13137145 DH13NL Võ Trọng Tín
98 12114094 DH12QR Trần Văn Toàn 6
99 12137056 DH13NL Nguyễn Tấn Toàn 5

100 13125567 DH13DD Trần Thị Ngọc Trâm 5
101 13333563 CD13CQ Nguyễn Thị Phương Trang 4
102 13162095 DH13GI Lê Ngọc Huyền Trang 6
103 13149421 DH13QM Nguyễn Thị Trang 8
104 13149427 DH13QM Phạm Thị Huyền Trang 6
105 13333596 CD13CQ Nguyễn Cao Trí 3



106 13115127 DH13GN Nguyễn Văn Trí 4
107 13149436 DH13DL Nguyễn Thị Việt Trinh 5
108 13112346 DH13DY Trần Thị Mỹ Trinh 1
109 13124440 DH13QL Phan Văn Trọng 2
110 13118321 DH13CK Trần Minh Trung 2
111 13118060 DH13CK Phạm Quang Trung 1
112 13162107 DH13GI Nguyễn Thị Tú 8
113 13118062 DH13CK Nguyễn Minh Tùng 2
114 13116764 DH13KS Trần Thanh Tùng 7
115 13333622 CD13CQ Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 6
116 13116761 DH13NT Đặng Thị Tuyết 2
117 13112379 DH13DY Võ Tấn Viên 8
118 13131179 DH13CH Trần Quốc Việt
119 13114184 DH13KL Lăng Vi Vũ 2
120 13116784 DH13NY Võ Thanh Vũ 4
121 13137162 DH13NL Nguyễn Thị Thu Vui 6
122 11113353 DH11NH Lattana Xayasig 4
123 13116798 DH13NT Huỳnh Trung ý 6
124 13120495 DH13KM Văn Thị Hải Yến 1


